	Biểu số 01.N.QLKKT 
Ban hành kèm theo Thông tư số ... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Ngày nhận báo cáo: 
ngày 31/3 năm sau năm báo cáo (N+1)
	SỐ LƯỢNG VÀ DIỆN TÍCH CÁC KHU KINH TẾ
Năm (N)

 
	- Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế 

- Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số


 

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số lượng khu kinh tế (Khu kinh tế)
	Tổng diện tích theo quy hoạch chung xây dựng (Ha)
	Diện tích của các khu kinh tế chia theo chức năng theo quy hoạch xây dựng (Ha) (Điều 203 Luật Đất đai 2024)

	
	
	
	
	Khu phi thuế quan, khu bảo thuế
	Khu chế xuất, khu công nghiệp
	Khu giải trí, khu du lịch
	Khu đô thị, khu dân cư
	Khu hành chính, khu chức năng khác
	Đất khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Khu kinh tế ven biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Khu kinh tế ...
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Khu kinh tế cửa khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Khu kinh tế ...
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Khu kinh tế chuyên biệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Khu kinh tế ...
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 
	......, ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng
(Ký, đóng dấu, họ tên)


 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO
Biểu số 01.N.QLKKT: Số lượng và diện tích các khu kinh tế
1. Khái niệm, phương pháp tính
Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế gồm:

- Khu kinh tế ven biển là khu kinh tế được thành lập ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển.

- Khu kinh tế cửa khẩu là khu kinh tế được thành lập ở khu vực biên giới đất liền và địa bàn lân cận khu vực biên giới đất liền.

- Khu kinh tế chuyên biệt là khu kinh tế được thành lập ở vùng kinh tế trọng điểm, hành lang phát triển, khu vực động lực phát triển hoặc khu vực có vai trò tương tự được xác định trong quy hoạch vùng.

- Diện tích của các khu kinh tế là tổng diện tích tự nhiên (mặt đất và mặt nước) theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt của các khu kinh tế.

2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi số lượng khu kinh tế năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng diện tích theo quy hoạch chung xây dựng năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi diện tích khu phi thuế quan, khu bảo thuế của các khu kinh tế năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 4: Ghi diện tích khu chế xuất, khu công nghiệp của các khu kinh tế năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi diện tích khu giải trí, khu du lịch của các khu kinh tế năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 6: Ghi diện tích khu đô thị, khu dân cư của các khu kinh tế năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 7: Ghi diện tích khu hành chính, khu chức năng khác của các khu kinh tế năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 8: Ghi diện tích đất khác của các khu kinh tế năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.

3. Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo của các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh, thành phố.

